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BẢNG GIÁ MÓC CẦU TRỤC 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá 

1 

Móc cẩu 5 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 5 tấn 
Tải trọng nâng: 5 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 1,2 

                                   
6,020,000   

2 

Móc cẩu 10 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 10 tấn 
Tải trọng nâng: 10 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 1,2 

       
12,900,000   

3 

Móc cẩu 16 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 16 tấn 
Tải trọng nâng: 16 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 2,3 

                                 
19,350,000   

4 

Móc cẩu 20 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 20 tấn 
Tải trọng nâng: 20 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 2,3 

                                 
27,520,000   

5 

Móc cẩu 32 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 32 tấn 
Tải trọng nâng: 32 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4 

                                 
49,450,000   

6 

Móc cẩu 40 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 40 tấn 
Tải trọng nâng: 40 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp 

                                 
80,625,000   

7 

Móc cẩu 50 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 50 tấn 
Tải trọng nâng: 50 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4,5 

             
101,695,000   

8 

Móc cẩu 63 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 63 tấn 
Tải trọng nâng: 63 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4,5 

                               
151,790,000   

9 

Móc cẩu 75 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 75 tấn 
Tải trọng nâng: 75 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
184,040,000   

10 

Móc cẩu 80 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 80 tấn 
Tải trọng nâng: 80 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
241,445,000   
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11 

Móc cẩu 90 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 90 tấn 
Tải trọng nâng: 90 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8                                
335,400,000   

12 

Móc cẩu 100 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 100 tấn 
Tải trọng nâng: 100 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                        
537,930,000   

13 

Móc cẩu 125 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 125 tấn 
Tải trọng nâng: 125 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
893,110,000   

14 

Móc cẩu 150 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 150 tấn 
Tải trọng nâng: 150 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,052,640,000   

15 

Móc cẩu 160 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 160 tấn 
Tải trọng nâng: 160 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,226,059,000   

16 

Móc cẩu 200 tấn loại móc đơn Cụm móc treo 200 tấn 
Tải trọng nâng: 200 tấn 

Loại móc: móc đơn 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,690,115,000   

17 

Móc cẩu 40 tấn loại móc kép Cụm móc treo 40 tấn 
Tải trọng nâng: 40 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4,5 

                            
1,007,812,500   

18 

Móc cẩu 50 tấn loại móc kép Cụm móc treo 50 tấn 
Tải trọng nâng: 50 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4,5 

                               
127,108,000   

19 

Móc cẩu 63 tấn loại móc kép Cụm móc treo 63 tấn 
Tải trọng nâng: 63 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 3,4,5 

                               
189,737,500   

20 

Móc cẩu 75 tấn loại móc kép Cụm móc treo 75 tấn 
Tải trọng nâng: 75 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
230,050,000   

21 

Móc cẩu 80 tấn loại móc kép Cụm móc treo 80 tấn 
Tải trọng nâng: 80 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
301,795,500   

22 
Móc cẩu 90 tấn loại móc kép Cụm móc treo 90 tấn 

Tải trọng nâng: 90 tấn 

Loại móc: móc kép 

                               
419,250,000   
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Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

23 

Móc cẩu 100 tấn loại móc kép Cụm móc treo 100 tấn 
Tải trọng nâng: 100 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                               
672,412,500   

24 

Móc cẩu 125 tấn loại móc kép Cụm móc treo 125 tấn 
Tải trọng nâng: 125 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,116,387,500   

25 

Móc cẩu 150 tấn loại móc kép Cụm móc treo 150 tấn 
Tải trọng nâng: 150 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,315,800,000   

26 

Móc cẩu 160 tấn loại móc kép Cụm móc treo 160 tấn 
Tải trọng nâng: 160 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
1,532,563,000   

27 

Móc cẩu 200 tấn loại móc kép Cụm móc treo 200 tấn 
Tải trọng nâng: 200 tấn 

Loại móc: móc kép 

Số pully dẫn hướng cáp: 4,5,6,7,8 

                            
2,112,633,000   

 


